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STT Đơn vị
Tổng

số viên
chức

Nữ Đảng
viên

Dân tộc
thiểu số

Chia theo độ tuổi Chia theo lĩnh vực Chia theo hạng

Dưới
30

Từ 30
đến 50

Từ 51 đến 60 Trên
tuổi
nghỉ
hưu

Giáo
dục Y tế KHC

N VHTT Khác
Hạng I

và tương
đương

Tổng
số

Nữ
54,Nam

59

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và
Phát triển quỹ đất Lý Sơn 6 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và Phát triển quỹ đất Lý Sơn 6 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và
môi trường đặc khu Lý Sơn 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

1 Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị
và môi trường đặc khu Lý Sơn 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đặc
khu Lý Sơn 8 5 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0

1 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Đặc khu Lý Sơn 8 5 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa –
Thể thao Lý Sơn 16 7 15 0 0 14 2 0 0 0 0 0 16 0 0

1 Trung tâm Truyền thông – Văn
hóa – Thể thao Lý Sơn 16 7 15 0 0 14 2 0 0 0 0 0 16 0 0

Trường MN An Hải đặc khu Lý Sơn 30 30 17 0 7 21 2 0 0 30 0 0 0 0 0
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1 Trường MN An Hải đặc khu Lý
Sơn 30 30 17 0 7 21 2 0 0 30 0 0 0 0 0

Trường MN An Vĩnh đặc khu Lý Sơn 43 43 22 0 15 23 5 0 0 43 0 0 0 0 0

1 Trường MN An Vĩnh đặc khu Lý
Sơn 43 43 22 0 15 23 5 0 0 43 0 0 0 0 0

Trường MN Lý Sơn đặc khu Lý Sơn 30 30 22 1 9 19 2 0 0 30 0 0 0 0 0

1 Trường MN Lý Sơn đặc khu Lý
Sơn 30 30 22 1 9 19 2 0 0 30 0 0 0 0 0

Trường THCS An Hải đặc khu Lý Sơn 42 22 34 0 0 33 9 0 0 42 0 0 0 0 0

1 Trường THCS An Hải đặc khu Lý
Sơn 42 22 34 0 0 33 9 0 0 42 0 0 0 0 0

Trường THCS An Vĩnh đặc khu Lý Sơn 50 14 38 1 1 38 11 0 0 50 0 0 0 0 0

1 Trường THCS An Vĩnh huyện Lý
Sơn 50 14 38 1 1 38 11 0 0 50 0 0 0 0 0

Trường TH số I An Vĩnh Đặc Khu Lý
Sơn 37 22 23 0 1 21 13 0 2 37 0 0 0 0 0

1 Trường TH số I An Vĩnh Đặc Khu
Lý Sơn 37 22 23 0 1 21 13 0 2 37 0 0 0 0 0

Trường TH số II An Vĩnh đặc khu Lý
Sơn 36 19 21 0 0 24 11 0 1 36 0 0 0 0 0

1 Trường TH số II An Vĩnh đặc khu
Lý Sơn 36 19 21 0 0 24 11 0 1 36 0 0 0 0 0

Trường Tiểu học An Hải đặc khu Lý
Sơn 43 23 31 0 2 18 18 0 5 43 0 0 0 0 0
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1 Trường Tiểu học An Hải đặc khu
Lý Sơn 43 23 31 0 2 18 18 0 5 43 0 0 0 0 0

NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Chức danh khoa
học Trình độ đào tạo chia theo

Hạng II
và tương

đương

Hạng
III và
tương
đương

Hạng IV
và tương

đương

Còn
lại

Giáo
sư

Phó
Giáo sư

Chuyên môn Lý luận chính trị Tin học
Tiến sĩ

và
TSKH

Thạc sĩ Đại học Cao
đẳng

Trung
cấp

Còn
lại

CN,Cao
cấp Trung cấp Sơ cấp Trung cấp

trở lên Chứng chỉ

0 4 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 2 1 0 0

0 4 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 2 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

0 6 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 4 0 0

0 6 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 4 0 0

0 14 2 0 0 0 0 0 15 0 1 0 3 5 7 0 0

0 14 2 0 0 0 0 0 15 0 1 0 3 5 7 0 0

0 29 1 0 0 0 0 0 25 5 0 0 0 4 8 0 0
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Chia theo hạng
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0 29 1 0 0 0 0 0 25 5 0 0 0 4 8 0 0

2 40 1 0 0 0 0 0 30 12 1 0 0 4 9 0 0

2 40 1 0 0 0 0 0 30 12 1 0 0 4 9 0 0

1 28 1 0 0 0 0 0 23 7 0 0 0 5 8 0 0

1 28 1 0 0 0 0 0 23 7 0 0 0 5 8 0 0

13 27 2 0 0 0 0 1 37 2 2 0 0 4 12 0 0

13 27 2 0 0 0 0 1 37 2 2 0 0 4 12 0 0

27 20 2 1 0 0 0 0 47 3 0 0 0 3 13 0 0

27 20 2 1 0 0 0 0 47 3 0 0 0 3 13 0 0

6 30 1 0 0 0 0 1 33 3 0 0 0 5 0 0 0

6 30 1 0 0 0 0 1 33 3 0 0 0 5 0 0 0

4 31 1 0 0 0 0 0 32 2 2 0 0 5 4 0 0

4 31 1 0 0 0 0 0 32 2 2 0 0 5 4 0 0

6 32 5 0 0 0 0 0 35 4 4 0 0 3 4 0 0
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6 32 5 0 0 0 0 0 35 4 4 0 0 3 4 0 0
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Anh văn Ngoại ngữ khác
Có chứng chỉ
tiếng dân tộcĐH trở lên Chứng chỉ ĐH trở lên Chứng chỉ

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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Trình độ đào tạo chia theo
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0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0

Ngày...tháng...năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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